
stt hoten tuoinam tuoinu tuoi sdt ngaykham NGÀY TÁI KHÁM chandoankhambenh diachi
1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 56 tuổi 56 tuổi 0377826454 01/11/2023 7:46:00 AM 01/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
2 TRẦN THỊ CÚC 75 tuổi 75 tuổi 0334368587 01/11/2023 8:20:00 AM 01/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
3 TỪ TƯ 80 tuổi 80 tuổi 0981636042 01/11/2023 8:01:00 AM 01/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Hảo Đông - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
4 LÊ VĂN LỊCH 56 tuổi 56 tuổi 0985253254 01/11/2023 7:52:00 AM 01/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
5 HỒ THỊ CÚC 57 tuổi 57 tuổi 0377685831 01/11/2023 8:35:00 AM 01/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
6 NGUYỄN HỮU TRẠC 88 tuổi 88 tuổi o dùng 01/11/2023 9:10:00 AM 01/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
7 BÙI THỊ THỌ 65 tuổi 65 tuổi 0795542253 01/11/2023 9:06:00 AM 01/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
8 NGUYỄN THỊ NỞ 53 tuổi 53 tuổi 0359876545 02/11/2023 8:49:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
9 NGUYỄN THỊ SỰ 68 tuổi 68 tuổi 0394093935 02/11/2023 7:33:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

10 NGUYỄN THỊ TÚY 48 tuổi 48 tuổi 0338609421 02/11/2023 10:29:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; L20 - Viêm da cơ địa Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
11 HỒ NGỌC QUÁNG 94 tuổi 94 tuổi 0979178309 02/11/2023 8:17:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
12 HỒ THỊ KIM NHUNG 65 tuổi 65 tuổi 0332677405 02/11/2023 7:52:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
13 HỒ VĂN DŨNG 71 tuổi 71 tuổi 0984754227 02/11/2023 7:58:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
14 LÊ THỊ HẠNH 49 tuổi 49 tuổi 0976155262 02/11/2023 8:01:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
15 NGUYỄN DUY NHÂM 69 tuổi 69 tuổi 0946665375 02/11/2023 8:10:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường  Tam Quan - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
16 BÙI THỊ MINH HỒNG 67 tuổi 67 tuổi 0368384207 02/11/2023 8:20:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
17 DƯƠNG ĐỨC HẠNH 51 tuổi 51 tuổi 0908935207 02/11/2023 10:42:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
18 NGUYỄN VĂN HƯƠNG 64 tuổi 64 tuổi 0985497600 03/11/2023 8:14:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
19 HUỲNH THỊ NỮ 68 tuổi 68 tuổi 0919479769 03/11/2023 7:39:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
20 HUỲNH XUÂN HẢI 58 tuổi 58 tuổi 0833960695 03/11/2023 7:44:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
21 LÊ THỊ YÊN 57 tuổi 57 tuổi 0901961580 03/11/2023 7:45:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
22 TRẦN MINH HÙNG 48 tuổi 48 tuổi 0344866974 03/11/2023 7:49:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
23 LÊ THỊ TÂN 74 tuổi 74 tuổi 0986264362 03/11/2023 8:11:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
24 TRẦN THỊ LIÊN 72 tuổi 72 tuổi 0335872773 03/11/2023 8:17:00 AM 04/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
25 TRƯƠNG THIỆP 57 tuổi 57 tuổi 0987783625 06/11/2023 7:55:00 AM 06/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
26 LÊ HOÀNG MINH 65 tuổi 65 tuổi 0386286848 07/11/2023 7:55:00 AM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
27 NGUYỄN THỊ MIỄN 70 tuổi 70 tuổi 0355120557 07/11/2023 7:26:00 AM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
28 PHAN THỊ MÀ 70 tuổi 70 tuổi 0985875074 07/11/2023 8:02:00 AM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
29 NGUYỄN THỊ DẦN 86 tuổi 86 tuổi 0857933624 07/11/2023 7:58:00 AM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
30 NGUYỄN HÀ ĐÔNG 77 tuổi 77 tuổi 03699663466 07/11/2023 8:39:00 AM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
31 VÕ THỊ TỴ 58 tuổi 58 tuổi 0 07/11/2023 9:46:00 AM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
32 ĐẶNG THỊ SÁU 91 tuổi 91 tuổi 0398385477 07/11/2023 9:53:00 AM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
33 ĐẶNG THỊ NGỌC LAN 65 tuổi 65 tuổi 0919419208 07/11/2023 2:18:00 PM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
34 NGUYỄN THỊ HIỀN 74 tuổi 74 tuổi 0779649745 07/11/2023 10:03:00 AM 07/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
35 TRẦN VĂN ĐIỂM 67 tuổi 67 tuổi 0345866940 08/11/2023 7:54:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
36 VÕ THỊ PHƯỚC 71 tuổi 71 tuổi 0 08/11/2023 10:53:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
37 HỒ NGỌC LẠC 52 tuổi 52 tuổi 0979178309 08/11/2023 8:05:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
38 NGUYỄN THỊ CHI 73 tuổi 73 tuổi 0345728805 08/11/2023 7:48:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
39 HUỲNH VĂN DŨNG 70 tuổi 70 tuổi 0949539577 08/11/2023 7:30:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
40 LÊ THỊ TẦN 73 tuổi 73 tuổi 0845843799 08/11/2023 7:33:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
41 PHAN THỊ DUNG 58 tuổi 58 tuổi 0384389385 08/11/2023 7:47:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
42 LA THẾ VỸ 34 tuổi 34 tuổi 0347494000 08/11/2023 10:24:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
43 VÕ THỊ ĐÀO 74 tuổi 74 tuổi 0973188347 08/11/2023 10:49:00 AM 08/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Hảo Tây - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
44 NGUYỄN THỊ LÝ 77 tuổi 77 tuổi 0855271884 09/11/2023 7:41:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Thị trấn Tăng Bạt Hổ - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
45 ĐINH TĨNH 66 tuổi 66 tuổi 0909004486 09/11/2023 7:53:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
46 HUỲNH THỊ THANH THANH 53 tuổi 53 tuổi 0972114979 09/11/2023 7:56:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
47 NGUYỄN THỊ LỆ 69 tuổi 69 tuổi 0378713551 09/11/2023 7:59:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Phong - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
48 NGUYỄN THỊ ÉN 74 tuổi 74 tuổi 0326272224 09/11/2023 8:11:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
49 TRẦN THỊ TIỂN 87 tuổi 87 tuổi 02563561550 09/11/2023 8:34:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
50 TRẦN VĂN CỬU 77 tuổi 77 tuổi 0978313429 09/11/2023 8:29:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Mỹ Lộc - Huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình Định
51 NGÔ THỊ THU THỦY 61 tuổi 61 tuổi 02563561550 09/11/2023 8:37:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
52 NGUYỄN THỊ CHÍN 71 tuổi 71 tuổi 0398195325 09/11/2023 3:13:00 PM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; N64.4 - Đau vú Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
53 NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG 45 tuổi 45 tuổi 0972348068 09/11/2023 3:42:00 PM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
54 CAO MINH ĐẲNG 80 tuổi 80 tuổi 0909506883 10/11/2023 8:07:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Châu Bắc - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
55 TRẦN THỊ SEN 70 tuổi 70 tuổi 0383681858 10/11/2023 8:30:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Hảo Đông - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
56 TRẦN THỊ DŨNG 63 tuổi 63 tuổi 0982057160 10/11/2023 7:45:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
57 LÊ XUÂN PHÊ 72 tuổi 72 tuổi 0905770243 10/11/2023 7:57:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
58 NGUYỄN THỊ BÉ 71 tuổi 71 tuổi 0868175450 10/11/2023 8:00:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
59 PHAN THỊ ĐỊNH 71 tuổi 71 tuổi 0974449789 10/11/2023 8:10:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Châu - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
60 TRẦN ĐÌNH VỌNG 85 tuổi 85 tuổi 0 10/11/2023 8:13:00 AM 11/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
61 NGUYỄN CÔNG DANH 69 tuổi 69 tuổi 0987027634 13/11/2023 9:21:00 AM 13/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
62 PHAN THỊ NGỌC YẾN 61 tuổi 61 tuổi 0349114443 13/11/2023 1:30:00 PM 13/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
63 LÊ THỊ THANH TÂM 60 tuổi 60 tuổi 0387642132 13/11/2023 10:01:00 AM 13/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Đức - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
64 LÊ THANH BẠN 63 tuổi 63 tuổi 0905502663 14/11/2023 7:40:00 AM 14/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
65 HÀ THỊ PHƯƠNG 74 tuổi 74 tuổi 0972155110 14/11/2023 8:11:00 AM 14/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
66 NGUYỄN THỊ TRỌNG 69 tuổi 69 tuổi 0937738576 14/11/2023 8:12:00 AM 14/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Mỹ - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
67 LÊ THỊ ĐÀO 48 tuổi 48 tuổi 0378237092 14/11/2023 9:51:00 AM 14/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
68 NGUYỄN QUỐC ANH 69 tuổi 69 tuổi 0986958353 14/11/2023 9:53:00 AM 14/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
69 TRƯƠNG VĂN A 68 tuổi 68 tuổi 02566552109 14/11/2023 10:27:00 AM 14/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
70 HỒ THỊ ANH 70 tuổi 70 tuổi 0 15/11/2023 7:52:00 AM 15/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
71 TRƯƠNG THỊ XƯA 65 tuổi 65 tuổi 0366142162 15/11/2023 8:01:00 AM 15/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
72 THẠCH THỊ LIÊN 58 tuổi 58 tuổi 0777284518 15/11/2023 10:40:00 AM 15/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
73 TRƯƠNG THỊ ĐÀO 58 tuổi 58 tuổi 0934819680 16/11/2023 8:12:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
74 NGUYỄN BỐN 60 tuổi 60 tuổi 0387712925 16/11/2023 8:21:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
75 LÊ PHƯỚC TUY 42 tuổi 42 tuổi 0978788861 16/11/2023 8:39:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
76 TRẦN THỊ HUYỆN 68 tuổi 68 tuổi 0988818614 16/11/2023 8:20:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
77 NGUYỄN VĂN MINH 62 tuổi 62 tuổi 0903000189 16/11/2023 9:34:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
78 NGUYỄN VĂN THANH 54 tuổi 54 tuổi 0333047779 16/11/2023 9:24:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
79 NGUYỄN VĂN HÒA 59 tuổi 59 tuổi 0354059592 16/11/2023 9:26:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Tường Tây - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
80 PHAN THỊ MỸ LỆ 57 tuổi 57 tuổi 0978421877 16/11/2023 10:06:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
81 ĐẶNG THỊ KIM CÚC 54 tuổi 54 tuổi 0977382489 16/11/2023 10:15:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
82 TRẦN TRỌNG MƯỜI 71 tuổi 71 tuổi 0989588027 17/11/2023 8:26:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Châu Bắc - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
83 TRẦN THỊ HƯƠNG 66 tuổi 66 tuổi 0332731580 17/11/2023 8:36:00 AM 18/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
84 PHAN THỊ VÂN 76 tuổi 76 tuổi 0387590203 20/11/2023 8:04:00 AM 20/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
85 NGUYỄN THỊ THIỆT 73 tuổi 73 tuổi 0935223844 20/11/2023 8:10:00 AM 20/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
86 DƯƠNG THỊ YẾN 73 tuổi 73 tuổi 0795679163 21/11/2023 8:17:00 AM 21/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định



87 TRẦN THỊ NHẢN 61 tuổi 61 tuổi 0835968643 21/11/2023 7:54:00 AM 21/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
88 TRẦN THỊ LIỄU 86 tuổi 86 tuổi 0938473249 21/11/2023 7:56:00 AM 21/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
89 LÂM NGỌC THÌ 84 tuổi 84 tuổi 0868268269 21/11/2023 8:19:00 AM 21/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
90 LÊ DUY TRINH 86 tuổi 86 tuổi 0935997818 21/11/2023 10:05:00 AM 21/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
91 LÊ DE 93 tuổi 93 tuổi 0963127287 22/11/2023 7:00:00 AM 22/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
92 NGUYỄN THỊ EM 76 tuổi 76 tuổi 03697144021 22/11/2023 7:39:00 AM 22/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
93 ĐẶNG THỊ THANH HẢI 66 tuổi 66 tuổi 0385772616 22/11/2023 8:18:00 AM 22/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
94 NGUYỄN THỊ RỎ 59 tuổi 59 tuổi 0386757370 23/11/2023 8:13:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
95 NGUYỄN THỊ BÁN 76 tuổi 76 tuổi 0358159522 23/11/2023 8:06:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
96 VÕ THỊ TỪ 74 tuổi 74 tuổi 0934751097 23/11/2023 7:49:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
97 PHAN THỊ NĂM 76 tuổi 76 tuổi 0385137280 23/11/2023 7:53:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
98 TRẦN MINH NIÊN 69 tuổi 69 tuổi 0935427818 23/11/2023 8:15:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
99 HUỲNH THỊ MẪN 62 tuổi 62 tuổi 0344145712 23/11/2023 7:33:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

100 NGUYỄN THỊ PHẢI 58 tuổi 58 tuổi 0343439474 23/11/2023 2:45:00 PM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
101 PHẠM ĐÌNH THÌ 56 tuổi 56 tuổi . 24/11/2023 8:10:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
102 TRẦN THỊ MAI 84 tuổi 84 tuổi 0945672727 24/11/2023 8:03:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
103 NGUYỄN THỊ THU 69 tuổi 69 tuổi 0905163679 24/11/2023 7:40:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
104 VÕ THÀNH LONG 61 tuổi 61 tuổi 0342580382 24/11/2023 9:15:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
105 PHẠM THỊ HẠNH 86 tuổi 86 tuổi 0918283402 24/11/2023 7:46:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
106 NGUYỄN THỊ HÒA 70 tuổi 70 tuổi 0396406792 24/11/2023 7:59:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
107 NGUYỄN THỊ XUÂN 97 tuổi 97 tuổi 0795878850 24/11/2023 10:49:00 AM 25/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; S20 - Tổn thương của lồng ngực Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
108 PHAN QUỐC 68 tuổi 68 tuổi 0982498344 27/11/2023 7:58:00 AM 27/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Châu Bắc - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
109 TRẦN VĂN TIẾN 52 tuổi 52 tuổi 0968266741 28/11/2023 10:42:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
110 ĐẶNG VĂN SƠN 69 tuổi 69 tuổi 0914468811 28/11/2023 7:23:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
111 VÕ THỊ NHÀN 77 tuổi 77 tuổi 0373483191 28/11/2023 7:27:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
112 CAO VĂN HỢP 53 tuổi 53 tuổi 0393880692 28/11/2023 7:45:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
113 TRẦN HAI 74 tuổi 74 tuổi 0394326252 28/11/2023 7:49:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
114 LÊ THỊ HOÀNH 74 tuổi 74 tuổi 0982194692 28/11/2023 8:21:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
115 NGÔ TẤN VINH 89 tuổi 89 tuổi 0337962704 28/11/2023 8:26:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
116 TRỊNH XUÂN NINH 73 tuổi 73 tuổi 0346816354 28/11/2023 8:14:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
117 ĐỖ THỊ LAN 64 tuổi 64 tuổi 0368483535 28/11/2023 9:13:00 AM 28/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
118 LÊ THỊ HƯỜNG 81 tuổi 81 tuổi 03743577671 29/11/2023 8:08:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
119 TRẦN THỊ CHÂU 67 tuổi 67 tuổi 0 29/11/2023 10:17:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; N20.1 - Sỏi niệu quản Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
120 LÊ THỊ ĐÚNG 72 tuổi 72 tuổi 0378790496 29/11/2023 7:58:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
121 TRẦN THỊ HỒNG 59 tuổi 59 tuổi 0949882812 29/11/2023 8:32:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
122 HỒ HỜN 60 tuổi 60 tuổi 0 29/11/2023 8:40:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Phổ Thạnh - Thị xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi
123 NGUYỄN THỊ SỰ 71 tuổi 71 tuổi 0968644847 29/11/2023 9:39:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
124 NGUYỄN RÕ 80 tuổi 80 tuổi 0968644847 29/11/2023 9:34:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
125 BÙI THỊ HUẤN 84 tuổi 84 tuổi 0 29/11/2023 9:43:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; J31 - Viêm mũi, viêm mũi họng, viêm họng mạn tính Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
126 LÊ VĂN SANH 69 tuổi 69 tuổi 0855856858 29/11/2023 11:10:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
127 TRÀ ĐÌNH HIỆP 52 tuổi 52 tuổi 0901310495 30/11/2023 7:27:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Tín - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định
128 NGÔ THỊ MƯƠI 89 tuổi 89 tuổi 0387888704 30/11/2023 8:21:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
129 PHAN ĐỨC BỔ 56 tuổi 56 tuổi 0365091126 30/11/2023 8:14:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
130 NGUYỄN THỊ THẠO 82 tuổi 82 tuổi 0387007024 30/11/2023 8:10:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
131 HUỲNH CHÁNH 74 tuổi 74 tuổi 0978063684 30/11/2023 8:15:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
132 TRẦN YÊN 79 tuổi 79 tuổi 0359236038 30/11/2023 8:18:00 AM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định
133 TRẦN THỊ THẢ 66 tuổi 66 tuổi 03676056970 30/11/2023 3:11:00 PM 29/12/2023  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; N81 - Sa sinh dục nữ Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định


